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1 Phan Đức Anh Nam 16/4/1996 23

2 Vũ Thế Anh Nam 09/8/1987 25

3 Nguyễn Thị Anh Nữ 19/4/1995 26

4 Vũ Tuấn Anh Nam 20/10/1989 27

5 Nguyễn Quỳnh Châu Nữ 30/8/1997 28

6 Trần Thị Phương Chi Nữ 20/6/1997 29

7 Tô Quang Dương Nam 25/7/1996 30

8 Nguyễn Ngọc Dũng Nam 28/12/1984 31

9 Đinh Hồng Đạt Nam 17/10/1997 32

10 Hoàng Thành Đạt Nam 28/3/1997 33

11 Nguyễn Trung Đức Nam 09/5/1997 34

12 Vũ Mạnh Hà Nam 30/11/1992 35

13 Nguyễn Thanh Hải Nam 02/12/1996 36

14 Lê Thị Bích Hằng Nữ 02/01/1989 38

15 Nguyễn Trọng Hiệp Nam 17/02/1997 39

16 Phùng Minh Hiếu Nam 22/11/1997 40

17 Phạm Ngọc Hoàn Nam 09/7/1990 41

18 Nguyễn Quốc Huy Nam 10/2/1996 42

19 Nguyễn Hữu Hưng Nam 22/01/1989 43

20 Trần Thị Diễm Hương Nữ 10/8/1997 44

21 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 04/8/1997 45

22 Trần Đức Long Nam 15/01/1989 46

23 Trần Thanh Long Nam 24/01/1994 47
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24 Phạm Tiến Mạnh Nam 28/11/1996 48

25 Bùi Hoàng Nam Nam 05/10/1991 49

26 Dương Ngọc Ngân Nữ 17/6/1997 50

27 Ngô Văn Nghĩa Nam 14/5/1997 51

28 Nguyễn Ngọc Nguyên Nam 01/4/1987 52

29 Nguyễn Thị Nhung Nữ 24/8/1995 53

30 Nguyễn Anh Phan Nam 29/6/1997 54

31 Tạ Minh Phúc Nam 19/7/1996 55

32 Nguyễn Hữu Tài Nam 05/12/1996 56

33 Trần Dũng Thành Nam 14/5/1997 57

34 Lê Xuân Thành Nam 16/01/1981 58

35 Nguyễn Thị Thảo Nữ 25/5/1986 59

36 Vũ Toàn Thắng Nam 28/6/1997 60

37 Chu Thị Minh Thương Nữ 08/10/1989 61

38 Phạm Ngọc Vân Nam 05/7/1997 62


